
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG

STT
Mã định 

danh Bộ 
Họ tên giáo viên Ngày sinh Tổ chuyên môn Môn

1 3103040290 Vũ Văn Anh 27/08/1977  Tự nhiên 1 Toán-Tin

2 3103355579 Phạm Thị Hoàng Anh 26/02/1985  Xã hội 2 TA

3 3103355580 Bùi Thế Bay 28/09/1967  Tự nhiên 2 Lý

4 1902773599 Vũ Thị Cảnh 23/02/1988  Tự nhiên 2 Lý

5 3102034032 Vũ Thị Phương Chi 23/05/1980  Tự nhiên 3 TD

6 3103017557 Vũ Văn Chiến 25/12/1977  Tự nhiên 3

7 3103355581 Vũ Thị Chín 24/01/1976  Xã hội 1 Văn

8 3102034171 Vũ Văn Đại 25/12/1980  Tự nhiên 1 Tin

9 3102035773 Vũ Văn Đàn 27/08/1978  Tự nhiên 3 NV

10 3102028606 Hoa Thị Dinh 01/02/1987  Xã hội 1 Văn

11 3102028541 Nguyễn Thị Dịu 12/09/1977  Xã hội 1 Văn

12 3102034981 Lương Công Đoàn 03/12/1981  Tự nhiên 3 NV

13 3102035695 Vũ Văn Đông 21/04/1990  Tự nhiên 3 NV

14 3103278740 Phạm Ngọc Đức 14/01/1984  Tự nhiên 3 QPAN

15 3103035295 Mai Thị Dung 14/01/1991  Tự nhiên 1 Toán

16 3102028377 Đỗ Thị Dung 12/05/1982  Xã hội 1 Văn

17 3102034877 Trần Thị Dung 01/10/1983  Tự nhiên 3 VT

18 3102029273 Lại Tiến Dũng 02/12/1980  Xã hội 2 TA

19 3103355582 Phạm Thị Duyên 08/07/1982  Xã hội 1 Văn

20 3102649527 Nguyễn Thị Hài 26/03/1983  Tự nhiên 3 KT

21 3103355583 Lê Thị Hải 20/07/1976  Xã hội 1 Sử

22 3103355584 Nguyễn Thu Hằng 01/07/1979  Xã hội 1 Địa

23 3102034338 Nguyễn Thị Hạnh 11/01/1985  Tự nhiên 2 Lý

24 3103355585 Phạm Vũ Hiệp 31/08/1980  Xã hội 1 GDCD

25 3102035050 Hà Thị Hoàn 23/07/1984  Tự nhiên 3 NVTV

26 3102034614 Vũ Thị Hoàn 08/09/1980  Tự nhiên 2 Lý

27 3102034123 Vũ Xuân Hưng 16/04/1974  Tự nhiên 1 Tin

28 3102029598 Bùi Quang Hưng 09/03/1978  Xã hội 1 Sử

29 3103355587 Phạm Thị Thu Hương 14/05/1988  Tự nhiên 2 Hoá

30 3103024602 Vũ Thị Thúy Hường 19/01/1983  Tự nhiên 3 Sinh

31 3102035346 Vũ Thị Hường 10/06/1977  Tự nhiên 3 YT

32 3103355588 Vũ Văn Kiên 22/12/1978  Tự nhiên 1 Toán

33 3103355589 Nguyễn Ngọc Ký 15/01/1973  Tự nhiên 1 Tin

34 3101297524 Nguyễn Thị Lan 16/02/1986  Xã hội 1 Địa

35 3108933000 Đỗ Thị Lan 20/05/1993  Xã hội 2 Sử

36 3103024011 Hoàng Thế Long 19/11/1984  Xã hội 1 Địa

37 3103024608 Đào Thị Hằng Mong 16/10/1985  Tự nhiên 2 Hoá

38 3103286519 Phạm Thị Trà My 12/08/1990  Xã hội 2 TA

39 3102027855 Vũ Thị Năm 13/04/1979  Tự nhiên 1 Toán

40 3102027912 Ngô Văn Ngọc 04/08/1979  Tự nhiên 1 Toán

41 3103023400 Đào Văn Ngọc 27/06/1980  Tự nhiên 3 TD

42 3102028815 Vũ Thị Nguyệt 05/07/1979  Xã hội 2 TA

43 3103355590 Đỗ Thị Nhanh 28/07/1981  Tự nhiên 3 Sinh
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44 3102033867 Lương Đình Nhất 17/01/1979  Tự nhiên 3 Sinh

45 3103355591 Nguyễn Thị Nhuyn 12/09/1983  Xã hội 2 TA

46 3108933012 Cao Thị Quỳnh 22/09/1989  Tự nhiên 2 Hoá

47 3102033983 Vũ Xuân Sang 08/03/1978  Tự nhiên 3 TD

48 3102033858 Vũ Trí Thanh 16/11/1978  Tự nhiên 3 TD

49 3106044025 Vũ Đức Thịnh 22/04/1981  Tự nhiên 1 Toán

50 3102029203 Vũ Thị Thu 13/01/1980  Xã hội 2 TA

51 3103355592 Nguyễn Thị Thúy 30/12/1985  Xã hội 1 Văn

52 3103023918 Phạm Thị Thu Thủy 21/12/1977  Tự nhiên 1 Tin

53 3102034421 Nguyễn Văn Tiên 13/02/1979  Tự nhiên 2 Hoá

54 3103355593 Vũ Thị Ngọc Trâm 10/06/1981  Xã hội 1 Văn

55 3102029486 Vũ Thị Trang 10/09/1980  Xã hội 1 GDCD

56 3103355594 Phạm Văn Tuyên 20/10/1980  Tự nhiên 1 Toán

57 3102034498 Vũ Thị Tuyết 25/04/1984  Tự nhiên 2 CN

58 3102028233 Lê Văn Viện 28/01/1978  Tự nhiên 1 Toán

59 3102029126 Phạm Thị Hải Yến 05/04/1983  Xã hội 2 TA

60 3102035083 Lương Thị Yến 23/04/1970  Tự nhiên 3 NV


